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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8 – CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tuấn Duy 
Hội thẩm nhân dân:                Ông Nguyễn Thành Nhạn 

  Bà Cao Thị Mỹ Phượng 
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trần Công Minh, Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 8 – Cà Mau. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Chí Linh - Kiểm sát viên 
Ngày 10 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đông Hải, tỉnh 

Cà Mau xét xử sơ thẩm lưu động công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 
14/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số: 28/2025/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo: 

Họ và tên: QUÁCH SẦU R, sinh ngày 01/01/1980 tại Giá Rai, Bạc Liêu. 
Nơi cư trú: Ấp 19A, xã P, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu (nay là khóm 19A, phường G, 
tỉnh Cà Mau); nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 05/12; dân 
tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 
Quách Văn X (đã chết) và bà Trần Thị Mười N (đã chết); có vợ tên Nguyễn Thị 
X1, sinh năm 1977 và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: 01 lần, ngày 
04/12/2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước 
Long, tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử 
dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản”, đến ngày 21/12/2024 chưa được 
coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính lại tiếp tục thực hiện hành vi “Hủy hoại 
nguồn lợi thủy sản”. Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
Quách Sầu R không có công việc ổn định nên mua 01 bình ắc quy nhãn 

hiệu Dong nai N- 200Z - 12v- 210AH; 01 (một) bộ kích điện của người tên Toàn 
ở huyện Phước Long (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) để nhằm mục đích đánh bắt 
thuỷ sản cá, tôm bằng hình thức chích (xung) điện để bán kiếm tiền sinh hoạt gia 
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đình. Vào khoảng 12 giờ 00 phút, ngày 21/12/2024, Quách Sầu R, mượn 01 
(một) vỏ lãi chất liệu composite, màu xanh dương, dài 4,9m, lắp đặt 01 (một) 
động cơ máy nổ hiệu GB 460, bình xăng màu xám, thân máy màu đen của anh 
Quách Văn Chọn (anh ruột của Riêng), sau đó Riêng mang 01 bình ắc quy nhãn 
hiệu Dong nai N - 200Z, 12v - 210AH; 01 (một) bộ kích điện có hộp đựng bên 
trong có bộ xử lý điện; 01 (một) cây vợt có thân bằng gỗ, quắn nhựa màu đen 
chiều dài 1m65, đầu vợt bằng kim loại đấu nối điện với bình ắc quy để xuống vỏ 
máy, Riêng điều khiển vỏ máy từ nhà của mình đi đến các kênh thủy lợi ở ấp 
19A, xã P, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu (nay là khóm 19A, phường G, tỉnh Cà Mau) 
để xiệt cá, tôm, Riêng xiệt điện bắt được 03 (ba) con cá chẽm, tổng trọng lượng 
là 1,8kg; 118 (một trăm mười tám) con tôm, tép các loại, tổng trọng lượng 
1,2kg. Đến khoảng 13 giờ 00 cùng ngày, lực lượng Công an xã Phong Thạnh 
(nay là Công an phường Giá Rai) phát hiện nên tiến hành lập biên bản và tạm 
giữ các công cụ, phương tiện nêu trên. 

Tại kết luận định giá tài sản số 28 ngày 24/02/2025 của Hội đồng định giá 
tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Giá Rai kết luận: 

- 03 (ba) con cá chẽm có tổng trọng lượng là 1,8kg. Tại thời điểm yêu cầu 
định giá tài sản có giá là: 60.000 đồng/kg. Thành tiền: 1,8kg cá chẻm x 60.000 
đồng/kg = 108.000đồng. 

 - 118 (một trăm mười tám) con tôm, tép các loại có tổng trọng lượng 
1,2kg. Tại thời điểm yêu cầu định giá tài sản có giá là: 85.000 đồng/kg. Thành 
tiền:1,2 kg tôm x 85.000 đồng/ kg = 108.000 đồng. Tổng cộng thành tiền là: 
210.000 đồng (Hai trăm mười nghìn đồng). 

Tại bản Kết luận giám định số 834 ngày 05/3/2025 của Phân viện Khoa 
học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận như sau: Khi kết 
nối bộ kích điện với hộp nguồn xác định bộ kích điện còn hoạt động. Điện áp ra 
lớn nhất của bộ kích điện đo được là 403V. 

Tại Công văn số 479 ngày 11/4/2025 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ 
Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: điện áp 403V là điện áp có thể gây 
nguy hiểm cho cơ thể người và các loài thủy, hải sản. Khi tiếp xúc trực tiếp với 
điện áp 403V, cơ thể người và các loài thủy, hải sản sẽ bị điện giật và có khả 
năng dẫn đến tử vong. 

Cáo trạng số 08/CT-VKS-HS, ngày 20/7/2025 của Viện kiểm sát nhân 
dân khu vực 8 – Cà Mau, truy tố để xét xử bị cáo Quách Sầu R về tội “Hủy hoại 
nguồn lợi thủy sản” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 của Bộ luật Hình 
sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên Cáo 
trạng truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Quách Sầu R phạm tội “Hủy hoại nguồn lợi 
thủy sản”. 
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Về hình phạt: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 242, điểm i, s khoản 1 Điều 51 
Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Quách Sầu R từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 
hình sự.  

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) bình ắc quy nhãn hiệu Dong 
nai N-200Z, 12V-210AH 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) bộ kích điện có hộp đựng bên trong có bộ 
xử lý điện; 01 (một) cây vợt có thân bằng gỗ, quắn nhựa màu đen chiều dài 
1m65, đầu vợt bằng kim loại 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 
quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 
không có khiếu nại về hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, nên 
hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên thực hiện đúng theo quy định 
pháp luật.  

[2] Căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp lời khai của 
bị cáo trong quá trình điều tra, cùng với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ 
sơ vụ án đã được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết 
luận: Bị cáo Quách Sầu R có một tiền sự về hành vi “Sử dụng công cụ kích điện 
để khai thác thủy sản”, nhưng với ý thức xem thường pháp luật, nên khoảng 12 
giờ, ngày 21/12/2024, bị cáo sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản tại 
kênh thủy lợi thuộc ấp 19A, xã P, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu (nay là khóm 19A, 
phường G, tỉnh Cà Mau) thì bị lực lượng Công an xã Phong Thạnh (nay Công an 
phường Giá Rai) tiến hành lập biên bản, qua định giá tài sản bị hủy hoại có giá 
trị là 210.000 đồng. 

Tại bản Kết luận giám định số 834 ngày 05/3/2025 của Phân viện Khoa 
học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Khi kết nối bộ 
kích điện với hộp nguồn xác định bộ kích điện còn hoạt động. Điện áp ra lớn 
nhất của bộ kích điện đo được là 403V. 

Tại Công văn số 479 ngày 11/4/2025 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ 
Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Điện áp 403V là điện áp có thể 
gây nguy hiểm cho cơ thể người và các loài thủy, hải sản. Khi tiếp xúc trực tiếp 
với điện áp 403V, cơ thể người và các loài thủy, hải sản sẽ bị điện giật và có khả 
năng dẫn đến tử vong. 

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Cà Mau truy tố 
bị cáo Quách Sầu R về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản” theo quy định tại điểm 
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a khoản 1 Điều 242 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và 
đúng quy định pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 
đến trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản, đồng thời xâm phạm trực tiếp đến tài nguyên thủy sản – một loại tài nguyên 
thiên nhiên có giá trị đặc biệt về kinh tế, môi trường và xã hội. Bị cáo biết rõ 
hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản có điện áp 403V có thể 
gây nguy hại đến nguồn lợi thủy sản nhưng vì tư lợi cá nhân bị cáo vẫn cố tình 
thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, 
giáo dục bị cáo cũng như đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
Tuy nhiên, khi quyết định hành phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử có xem xét tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm mà bị cáo được hưởng là thành khẩn khai báo, ăn năn 
hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại 
điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, giảm một phần hình phạt cho bị cáo 
để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo. 

[4] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) bình ắc quy nhãn hiệu Dong nai 
N-200Z, 12V-210AH là công cụ, phương tiện phạm tội nhưng còn giá trị sử 
dụng nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 01 (một) bộ kích điện có hộp 
đựng bên trong có bộ xử lý điện; 01 (một) cây vợt có thân bằng gỗ, quắn nhựa 
màu đen chiều dài 1m65, đầu vợt bằng kim loại là công cụ, phương tiện bị cáo 
dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Bị cáo Quách Sầu R phải phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 
theo quy định của pháp luật. 

[6] Như đã phân tích, có căn cứ chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm 
sát nhân dân khu vực 8 – Cà Mau. 

[7] Đối với Quách Văn C cho Quách Sầu R mượn 01 (một) vỏ lãi dài 
4,9m, màu xanh dương chất liệu composite; 01 (một) động cơ máy nổ hiệu GB 
460, bình xăng màu xám, thân máy màu đen nhưng không biết Quách Sầu R 
dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 
Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) không đề cập xử lý là phù hợp. 

[8] Đối với người tên T ở huyện Phước Long bán 01 (một) bình ắc quy 
nhãn hiệu Dong nai N-200Z, 12V-210AH; 01 (một) bộ kích điện cho bị cáo 
Quách Sầu R không rõ nhân thân, địa chỉ, khi nào làm việc được có căn cứ sẽ xử 
lý sau là phù hợp 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Quách Sầu R phạm tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”. 
2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 242; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Quách Sầu R 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 
phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 
tụng hình sự. 

3.1. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) bình ắc quy nhãn hiệu 
Dong nai N-200Z, 12V-210AH 

3.2. Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) bộ kích điện có hộp đựng bên trong có 
bộ xử lý điện; 01 (một) cây vợt có thân bằng gỗ, quắn nhựa màu đen chiều dài 
1m65, đầu vợt bằng kim loại 

(Hiện đồ vật, tài sản nêu trên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 – Cà 
Mau quản lý theo biên bản giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 09/9/2025).  

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm 
a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo 
Quách Sầu R phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 
15 ngày, kể từ ngày tuyên án.           

Nơi nhận:                                                                   
- TAND tỉnh Cà Mau(01b); 
- VKSND tỉnh Cà Mau (01b); 
- VKSND khu vực 8 – Cà Mau (01b); 
- CQĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (01b);  
- P. THADS khu vực 8 – Cà Mau (01b);  
- Bị cáo (01b);  
- Lưu. 

     
 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Tuấn Duy 


